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Tên đơn vị tổ chức PT:  Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam 

PT Provider name:  Vietnam Institute for Testing and Quality Control 

Cơ quan chủ quản:   Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam 

Organization: Vietnam Institute for Testing and Quality Control 

Lĩnh vực xét nghiệm: Hóa sinh 

Field of Medical testing Biochemistry 

Người phụ trách/ 

Representative: 

Đỗ Quang Huy 

Số hiệu/ Code:  VIPAS 006 

Hiệu lực công nhận: 

Period of Validation  

Kể từ ngày       /05/2025 đến ngày       /05/2030 

Địa chỉ trụ sở chính 

The head office address 

Tầng 4, 8, 9 – Tòa nhà SISC, số 63-71 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Địa điểm công nhận 

Accredited locations: 

Tầng 4, 8, 9 – Tòa nhà SISC, số 63-71 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Điện thoại/ Tel:          0977 468 950 

E-mail:                      info@vinatac.org.vn 

Website: https://vinatac.org.vn/ 
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Lĩnh vực TNTT Xét nghiệm: Hóa sinh 

Field of PT for Medical testing: Biochemistry 

TT 
Nền mẫu 

Sample matrix  

Chỉ tiêu 

Testing items/  

Các kỹ thuật dùng để xác định giá trị 

ấn định / Độ không đảm bảo đo 

Techniques used to determine 

Assigned Value/ Uncertainty 

Tên chương trình: Chương trình ngoại kiểm Hóa sinh 

Name of PT program: External quality examination program on Biochemistry 

1.  
Huyết thanh 

Serology 

Glucose, BUN/Urea, 

Creatinine, Total Protein, 

Total Cholesterol, 

Triglycerides, GOT (AST), 

GPT (ALT), GGT 

Giá trị đồng thuận từ các bên tham gia. 

Consensus value from participant 

results. 

Ghi chú/ Note: 

Trường hợp Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo thì               

Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Vietnam Institute 

for Testing and Quality Control that provides Proficiency Testing services must register their activities and be 

granted a certificate of registration according to the law before providing the service./. 
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